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THÔNG BÁO  

V/v Tổ chức Hội thi Tin học cho cán bộ công chức, viên chức 

tỉnh Bắc Giang năm 2023 (lần 2) 

 

 

Ngày 31/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 

1273/STTTT-CNTT về việc tổ chức Hội thi Tin học cho cán bộ công chức, viên 

chức tỉnh Bắc Giang năm 2023.  

Sau khi chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi thông 

báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi như sau: 

1. Thí sinh dự thi: (Danh sách kèm theo Công văn này). 

2. Thời gian tổ chức Hội thi: từ 8h00’ ngày 20/9/2023. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông. 

Đề nghị các đơn vị tham gia đầy đủ, đúng thành phần đã đăng ký. 

Thông tin khác xin liên hệ: Phòng CNTT, đ/c Nguyễn Văn Khánh, SĐT: 

0886088666. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:    
- Văn phòng Tỉnh uỷ, các Ban của Đảng và các 

đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TT&TT 

Nguyễn Gia Phong 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ 

HỘI THI TIN HỌC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

TỈNH BẮC GIANG NĂM 2023 

KHỐI  CHUYÊN TRÁCH CNTT 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-CTCHT ngày      tháng     năm 2023) 

      

TT SBD HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ 

1 CT01 
Nguyễn Văn  Ánh 

12/12/1982 
Sở Y tế 

2 CT02 
Nguyễn Văn  Cách 

13/8/1988 
Huyện Hiệp Hòa 

3 CT03 

Nguyễn Thị 

Hoàng  
Cúc 

12/10/1992 

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

4 CT04 
Hoàng Đức  Cường 1992 Sở Nội vụ 

5 CT05 
Trương Văn  Chiến 18/10/1986 Huyện Lục Nam 

6 CT06 
Phạm Văn Đăng 

12/12/1984 
Huyện Yên Thế 

7 CT07 
Trần Quang  Điệp 

20/02/1982 
Thành phố Bắc Giang 

8 CT08 
An Hồng Hà 

18/09/1983 
Huyện Lạng Giang 

9 CT09 

Nguyễn Thị 

Thanh  
Hải 1991 Huyện Tân Yên 

10 CT10 
Lê Thị Thu  Hằng 17/10/1984 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

11 CT11 
Bùi Thu Hằng 13/12/1988 Sở Khoa học và Công nghệ 

12 CT12 
Hoàng Thị Hằng 

22/03/1995 
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh  

13 CT13 
Nguyễn Thị Hoài 

22/09/1983 
Huyện Việt Yên 

14 CT14 
Lê Đức  Hưng 

02/07/1981 
Huyện Sơn Động 

15 CT15 
Trần Quang  Hưng 

05/10/1978 
Thành phố Bắc Giang 

16 CT16 
Nguyễn Văn  Hoàng 24/11/1991 Sở Xây dựng 

17 CT17 
Dương Quang Hưng 1983 Sở Tài chính 

18 CT18 
Diêm Thế  Hưng 

01/12/1979 
Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự 



 

19 CT19 

Nguyễn Thị 

Thanh  
Hương 24/07/1983 Sở Tư pháp 

20 CT20 
Đỗ Thị  Hương 1990 Huyện Tân Yên 

21 CT21 
Trần Trung  Kiên 17/11/1989 Huyện Lục Ngạn 

22 CT22 
Nguyễn Thế  Khuê 27/06/1990 Sở Khoa học và Công nghệ 

23 CT23 
Vũ Thị  Lành 04/7/1993 Huyện Hiệp Hòa 

24 CT24 
Dương Mạnh Linh 01/10/1992 Văn phòng UBND tỉnh 

25 CT25 
Nguyễn Hùng  Long 08/10/1981 Sở Giáo dục và Đào tạo 

26 CT26 
Phạm Đức  Long 19/02/1987 Sở Công thương 

27 CT27 
Nguyễn Thị  Nga 20/09/1984 Sở Nông nghiệp và PTNT 

28 CT28 
Chu Thống  Nhất 05/01/1977 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

29 CT29 
Nguyễn Văn  Quyết 

15/08/1990 
Huyện Yên Dũng 

30 CT30 
Trương Hồng  Sơn 14/03/1983 Huyện Lục Ngạn 

31 CT31 
Nguyễn Văn  Tiến 21/08/1987 Huyện Lạng Giang 

32 CT32 
Nguyễn Đức  Toàn 16/06/1983 Sở Tài nguyên và Môi trường 

33 CT33 
Phạm Minh  Tuấn 

1986 
Sở Giao thông vận tải 

34 CT34 
Đồng Xuân  Tùng 20/12/1983 Thanh tra tỉnh 

35 CT35 
Đồng Ngọc  Thạch 15/04/1983 Ban Quản lý các KCN 

36 CT36 
Đặng Thị  Thanh 

04/10/1987 
Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự 

37 CT37 
Phạm Văn Thuyên 

1984 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ 

HỘI THI TIN HỌC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

TỈNH BẮC GIANG NĂM 2023 

KHỐI KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CNTT 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-CTCHT ngày      tháng     năm 2023) 

TT SBD HỌ ĐỆM TÊN 
NGÀY 

SINH 
ĐƠN VỊ 

1 KC01 Nguyễn Thế Anh 13/12/1991 Sở Xây dựng 

2 KC02 Tống Thị Hồng  Anh 31/10/1983 Huyện Lục Nam 

3 KC03 Hoàng Thị  Bích 17/5/1979 Huyện Hiệp Hòa 

4 KC04 Nguyễn Chí Cao 1986 Huyện Tân Yên 

5 KC05 Hà Thái Cương 02/09/1988 Sở Công Thương 

6 KC06 Nguyễn Quyết  Chiến 25/12/1992 Liên đoàn Lao động tỉnh 

7 KC07 Thân Việt Dũng 14/04/1985 Sở Khoa học và Công nghệ 

8 KC08 Nguyễn Việt  Dũng 14/10/1983 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

9 KC09 Giáp Minh  Đông 1988 Huyện Tân Yên 

10 KC10 Nguyễn Viết  Giáp 31/08/1984 Huyện Lục Ngạn 

11 KC11 Nghiêm Xuân  Giáp 02/07/1981 Huyện Lạng Giang 

12 KC12 Ngọc Văn  Giang 03/07/1987 Huyện Sơn Động 

13 KC13 Vũ Thị Hà 12/09/1984 Ban Quản lý các KCN 

14 KC14 Phạm Thị Thái Hà    Đài PTTH tỉnh 

15 KC15 Nguyễn Văn Hải 14/10/1989 Ban Nội chính Tỉnh uỷ 

16 KC16 Bùi Văn Hào 28/6/1992 Ban Dân tộc 

17 KC17 Nguyễn Xuân  Hảo 03/04/1979 Huyện Yên Thế 



 

18 KC18 Ngô Thị Thu  Hiền 1991 Sở Tài nguyên Môi trường 

19 KC19 Nguyễn Thị Hoa 13/05/1983 Ban Quản lý các KCN 

20 KC20 Lương Thị Hoa 26/03/1993 Sở Tư pháp 

21 KC21 Phan Thế  Hoàng 02/01/2000 Huyện Yên Dũng 

22 KC22 Trần Đức Huy 1979 Sở Giáo dục và Đào tạo 

23 KC23 Nguyễn Văn  Kiên   Sở Kế hoạch và Đầu tư 

24 KC24 Trần Xuân  Khiêm 21/01/1997 Văn phòng UBND tỉnh 

25 KC25 Trịnh Hữu  Long   Tỉnh đoàn 

26 KC26 Đào Trọng Lưu 06/11/1990 Ban Dân vận Tỉnh ủy 

27 KC27 Nguyễn Thế  Mạnh 22/06/1982 Sở Ngoại vụ 

28 KC28 Chu Văn  Mùi 20/7/1979 Huyện Hiệp Hòa 

29 KC29 
Nguyễn Thị 

Hồng 
Ngọc 08/07/1997 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh 

30 KC30 Nguyễn Văn Sinh  1983 Sở Giao Thông vận tải 

31 KC31 Đỗ Xuân  Tuân 01/08/1983 Huyện Việt Yên 

32 KC32 Bù Văn  Tùng   Đài PTTH tỉnh 

33 KC33 Hoàng Nam  Tuy 01/01/1977 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

34 KC34 
Nguyễn Thị 

Thái  
Thanh 1984 Sở Nội vụ 

35 KC35 Trương Bích Thảo   Tỉnh đoàn 

36 KC36 Nguyễn Văn Thắng 1983 Sở Nông nghiệp và PTNT 

37 KC37 Lê Đức Thịnh 04/03/1995 Sở Y tế 

38 KC38 Đào Lê Thu Thủy 11/01/1999 Sở Tư pháp 



 

39 KC39 Nguyễn Trung  Thực   Sở Tài chính 

40 KC40 Đào Quang  Trung 11/07/1980 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

41 KC41 Dương Thị  Việt 07/11/1984 Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự 
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